
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ YÊN HÒA 

 

Số: 02/PA-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Yên Hòa, ngày 12 tháng 8 năm 2021 
 

PHƢƠNG ÁN 

Đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu 

ứng phó với Dịch Covid-19 trên địa bàn xã. 

 

Thực hiện Phương án số 04/PA- UBND ngày 21/6/2021 của UBND huyện 

Yên Mô về việc Đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu ứng phó với Dịch 

Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Mô. UBND xã Yên Hòa xây dựng Phương án 

đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân ứng phó với dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn xã như sau:  

A.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

Đảm bảo cung ứng kịp thời các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân 

dân khi xảy ra dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã theo phương châm 4 tại chỗ. 

Định hướng và hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh tăng cường khai thác nguồn 

hàng, dự trữ phù hợp và tổ chức mạng lưới phân phối cung ứng kịp thời tại các 

điểm bán hàng phục vụ nhu cầu của nhân dân. Đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu cơ 

bản, tối thiểu thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân vùng dịch bệnh Covid-

19 bị cách ly.  

B.  DỰ KIẾN CÁC CẤP ĐỘ LÂY LAN CỦA DỊCH BỆNH  

Nhu cầu thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu trên địa bàn xã được xác 

định trên cơ sở đánh giá dân số, nhu cầu tiêu dùng, thói quen mua sắm và đặc 

điểm hệ thống phân phối trên địa bàn xã. Giả định tình hình thị trường cung ứng 

hàng hóa thiết yếu theo 03 cấp độ của bệnh dịch như sau:  

1. Cấp độ 1: Có ca dương tính với dịch bệnh Covid-19 tại địa phương, đã 

cách ly khống chế, dịch bệnh chưa lây nhiễm thứ phát.  

Hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra bình thường, lúc đầu một bộ phận 

nhân dân có tâm lý hoang mang, mua hàng tích trữ gây hiện tượng thiếu hàng cục 

bộ tại một số điểm bán và gây sốt ảo trong thời gian ngắn.  

2. Cấp độ 2: Xuất hiện nhiều ca dương tính với dịch bệnh Covid-19, khi 

dịch bệnh có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn, xuất hiện vùng dịch phải thực hiện 

áp dụng biện pháp cách ly.  

Sản xuất kinh doanh suy giảm do người lao động không thể tham gia sản 

xuất lao động thường xuyên; các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã không 

hoạt động được do thiếu lao động và ảnh hưởng của các nguồn hàng, hoạt động 



cung ứng hàng hóa ra thị trường chậm, người dân có nhu cầu tích trữ hàng thiết 

yếu cao. 

 Xuất hiện vùng dịch bệnh bị cách ly, các biện pháp khoanh vùng, cách ly 

được thực hiện ở mức độ cao ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh 

trong khu vực cách ly, cần sự hỗ trợ cung cấp trực tiếp về hàng hóa thiết yếu 

phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân trong khu cách ly.  

3. Cấp độ 3: Dịch bệnh Covid-19 lây lan rộng trong cộng đồng với trên 

100 người mắc. Có trên 03 thôn xóm bị khoanh vùng, cách ly hoặc 1 trong 3 khu 

vực dân cư (Trung Hòa, Trinh Nữ, Liên Trì). Các cơ sở sản xuất kinh doanh dừng 

hoạt động, hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người dân 

rất hoang mang, đời sống nhân dân biến động nghiêm trọng cần được hỗ trợ và 

cung cấp hàng hóa thiết yếu.  

C. PHƢƠNG ÁN ĐẢM BẢO NGUỒN CUNG HÀNG THIẾT YẾU 

1. Nguồn cung, nhu cầu thực phẩm và hàng hóa thiết yếu trên địa bàn 

- Mặt hàng lương thực: Lúa Đông Xuân đã thu hoạch với diện tích lúa 

425,91 ha, sản lượng lương thực đạt 2.342 tấn, đạt 100 % kế hoạch; đang tích cực 

tuyên truyền thu hoạch xong cây rau màu các loại, hiện vùng sản xuất chuyên 

canh rau Liên Trì vẫn tiếp tục sản xuất. Đánh giá tình hình chung sản lượng 

lương thực trên địa bàn xã đảm bảo nguồn cung ổn định cho nhu cầu tiêu dùng 

trong xã.  

- Sản phẩm chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi trên địa bàn có sự phát triển, 

mặc dù còn chịu tác động từ một số dịch bệnh, tuy nhiên bệnh dịch tả lợn Châu 

phi đang tái phát, dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò cơ bản đã được 

kiểm soát. Nguồn cung thịt lợn và sản phẩm chăn nuôi cơ bản đáp ứng nhu cầu 

tiêu dùng trên địa bàn xã. 

Sản xuất thủy sản tiếp tục phát triển, sản lượng thủy sản hiện nay trên địa 

bàn xã tương đối lớn. Đánh giá chung lượng thủy sản của nhân dân hiện đang 

nuôi thả vẫn còn tương đối nhiều. 

- Thực phẩm chế biến: Các cơ sở sản xuất, chế biến và cơ sở kinh doanh 

đang tích cực chuẩn bị nguồn hàng cung ứng ra thị trường. 

- Rau, củ: Tình hình sản xuất và cung ứng rau củ ra thị trường của xã nhìn 

chung không có nhiều biến động, bên cạnh đó nguồn cung rau củ từ các xã lân 

cận cũng rất lớn; nhiều hộ gia đình có diện tích vườn nhỏ lẻ có thể đáp ứng được 

nhu cầu rau, củ cho sinh hoạt của gia đình. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, 

riêng nguồn cung trong xã cơ bản có thể đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.  

- Hệ thống phân phối: Trên địa bàn xã không có chợ truyền thống; chủ 

yếu là các điểm bán nhỏ lẻ, chợ tự phát, các sạp hàng của gia đình hoạt động để 



cung ứng ra thị trường. Tuy nhiên các xã lân cận thì đều có chợ truyền thống, cửa 

hàng rau củ quả sạch… đang tích cực triển khai các biện pháp phòng dịch theo 

chỉ đạo của UBND huyện, đảm bảo lượng hàng hóa cung ứng ra thị trường phong 

phú đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng và đang đóng góp tích cực vào việc phân 

phối các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân, 

góp phần nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, trong sử dụng thực phẩm an 

toàn.  

2. Phƣơng án ứng phó khi dịch bệnh xẩy ra ở các cấp độ  

2.1. Cấp độ 1: Đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu khi có ca dương 

tính với dịch bệnh Covid-19 

- Tình hình thị trường cung ứng hàng hóa thiết yếu bắt đầu có hiện tượng 

bị tác động bởi tâm lý tiêu dùng. Nhu cầu mua tích trữ hàng hóa có thể sẽ gia 

tăng.  

- Giải pháp triển khai: Chỉ đạo các đơn vị, hộ gia đình kinh doanh, phân 

phối tăng cường khai thác nguồn hàng, tăng lượng dự trữ lưu thông các mặt hàng 

thiết yếu. Chỉ đạo tạo điều kiện tối đa cho lưu thông hàng hóa, không để xảy ra 

tình trạng ách tắc lưu thông hàng thiết yếu do các biện pháp hành chính.  

Chỉ đạo tăng cường phòng dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, hệ thống 

phân phối, nâng cao ý thức trách nhiệm phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở bán 

lẻ. Ban văn hóa xã, đài truyền thanh xã tập trung thực hiện tuyên truyền trên hệ 

thống truyền thanh về việc doanh nghiệp luôn đảm bảo nguồn cung hàng hóa 

thiết yếu nhằm ổn định tâm lý người dân không mua hàng hóa tích trữ quá mức.  

Công chức Giao thông Thủy lợi, công chức Thống kê, Văn thư Lưu trữ 

kiêm Văn phòng Đảng ủy xã chủ động phối hợp với các đơn vị thôn xóm thường 

xuyên nắm bắt tình hình cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ người 

dân khi xảy ra dịch bệnh và diễn biến tình hình của dịch bệnh trên địa bàn. Công 

an xã chủ động phối hợp với các ngành tăng cường kiểm tra, tham mưu cho 

UBND xã xử lý nghiêm với các trường hợp đầu cơ, găm hàng, tăng giá theo quy 

định của pháp luật. Xây dựng phương án dự trữ phục vụ cho cấp độ 2,3 (theo Phụ 

biểu 01 kèm theo Phương án).  

Chỉ đạo các cơ sở cung ứng hàng hóa thiết yếu đã kí cam kết thực hiện 

bình ổn giá và cung ứng hàng hóa đầy đủ cho các cơ sở cung cấp tại các khu dân 

cư, hệ thống của hộ gia đình khác trên địa bàn xã chủ động chuẩn bị đủ nguồn 

cung hàng hóa, tăng cường nhân lực cho lưu thông điều tiết, luân chuyển hàng 

hóa từ các điểm bán và từ các đại lý đến cửa hàng bán lẻ. Tăng cường dự trữ lưu 

thông hàng hóa, dự phòng cho những biến động bất ổn thị trường, đề nghị nâng 

mức dự trữ lưu thông hàng hóa đối với một số mặt hàng lên cao hơn 2-3 lần mức 

lưu thông thông thường.  



 Cấp độ 2: Đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu khi xuất hiện nhiều 

ca dương tính với dịch bệnh Covid-19, khi dịch bệnh có lây nhiễm thứ phát 

trên địa bàn, xuất hiện vùng dịch phải cách ly.  

- Tình hình thị trường: Người dân tăng cường mua gom tích trữ các mặt 

hàng lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu; nhu cầu tăng đột biến, 

nguy cơ cao dẫn đến sốt hàng cục bộ.  

- Giải pháp: Tích cực triển khai các giải pháp theo cấp độ 1, tăng cường 

kiểm soát các hoạt động mua vét, đầu cơ tích trữ, tăng giá. Giao Công chức Giao 

thông Thủy lợi, công chức Thống kê, Văn thư Lưu trữ kiêm Văn phòng Đảng ủy 

thường xuyên nắm bắt tình hình cung cầu hàng hóa, phát hiện và tham mưu cho 

UBND xã áp dụng giải pháp điều tiết kịp thời với những biến động tiêu cực của 

thị trường cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân.  

Trường hợp tại một số khu vực nguồn cung tại chỗ không đáp ứng đủ nhu 

cầu của người dân sẽ chỉ đạo các đơn vị cung ứng chủ yếu thực hiện điều tiết 

nguồn hàng trong hệ thống, bù đắp lượng hàng thiếu hụt cục bộ tại các khu vực. 

Phối hợp thực hiện phương án hỗ trợ cơ sở cung cấp hàng hóa thực hiện công tác 

dự trữ hàng hóa phục vụ người dân trên địa bàn xã; đảm bảo hoạt động sản xuất, 

cung ứng hàng hóa liên tục. Khuyến khích các điểm bán lẻ tăng thời gian mở cửa 

bán hàng phục vụ nhân dân, áp dụng định mức mua hàng cho lần mua sắm của 

người tiêu dùng nhằm chống đầu cơ, găm hàng.  

Phối hợp với Phòng Công thương, UBND các xã lân cận để kết nối, tìm 

kiếm, khai thác nguồn hàng phục vụ nhân dân khi có dịch bệnh xảy ra, đồng thời 

hỗ trợ kết nối tiêu thụ các mặt hàng nông, thủy sản có nguy cơ dư nguồn cung do 

ảnh hưởng của dịch bệnh.  

 Cấp độ 3: Đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu khi Dịch bệnh 

Covid19 lây lan rộng trong cộng đồng với trên 100 người mắc.  

Có trên 03 thôn, có trên 03 thôn xóm bị khoanh vùng, cách ly hoặc 1 trong 

3 khu vực dân cư (Trung Hòa, Trinh Nữ, Liên Trì) bị khoanh vùng, cách ly. Các 

doanh nghiệp, đơn vị sản xuất dừng hoạt động, hoạt động sản xuất kinh doanh bị 

ảnh hưởng nghiêm trọng. Người dân rất hoang mang, đời sống nhân dân biến 

động nghiêm trọng cần được hỗ trợ và cung cấp hàng hóa thiết yếu. 

- Tình hình thị trường: Tình hình hàng hóa có khả năng khan hiếm, không 

cung cấp đủ trong nhân dân; nhiều khu vực bị cách ly, người dân không tự do đi 

lại để mua bán hàng hóa; công tác điều tiết, phân phối hàng hóa được triển khai 

mạnh mẽ, quyết liệt.  

- Giải pháp triển khai: Tiếp tục triển khai kịch bản đã thực hiện trong tình 

huống 1, 2. Áp dụng các điểm bán lẻ xác định định mức mua hàng cho lần mua 

sắm của người tiêu dùng nhằm chống đầu cơ, găm hàng đối với các mặt hàng 



thiết yếu. Huy động nguồn lực xã hội, các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa 

bàn xã, ngoài ra chủ động tìm kiểm các nguồn hàng tại các xã lân cận thực hiện 

công tác cung ứng hàng hóa liên tục, không gián đoạn nhằm phục vụ nhu cầu của 

người dân trên địa bàn xã.  

UBND các xã xem xét áp dụng thực hiện biện pháp trưng thu, trưng mua 

lương thực, thực phẩm để cấp phát cho một số khu vực trọng điểm. Đề xuất 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng hỗ trợ tìm kiếm hoặc UBND các xã lân cận có nguồn 

cung hàng hóa dồi dào, không bị ảnh hưởng của dịch bệnh hỗ trợ việc giới thiệu 

nguồn hàng hóa để khai thác, đưa về huyện phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân 

dân.   

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Thành viên Ban chỉ đạo cấp xã 

Trên cơ sở Kế hoạch, nhiệm vụ được phân công, phụ trách thường xuyên 

nắm chắc tình hình dịch bệnh, nhu cầu hàng hóa và tình hình giá cả tại các đơn 

vị. Đề xuất các giải pháp triển khai sát với thực tiễn, ổn định đời sống của nhân 

dân trong các tình huống. 

2. Công chức Giao thông – Thủy lợi xã 

- Chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị thôn xóm theo dõi sát diễn biến 

cung cầu, giá cả các mặt hàng có thể mất cân đối cung cầu do dịch bệnh để kịp 

thời tham mưu cho UBND xã có biện pháp điều hành hoặc có kiến nghị, đề xuất 

các giải pháp bình ổn thị trường khi cần thiết. Tổng hợp tình hình, diễn biến cung 

cầu hàng hóa các vùng có dịch; tham mưu điều tiết hàng hóa phù hợp.  

- Tham mưu các văn bản đề xuất, kiến nghị, đề nghị hỗ trợ trong việc phân 

phối cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.  

- Tham mưu, chỉ đạo các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn có 

phương án đảm bảo sản xuất đủ nguồn hàng hóa để cung ứng cho thị trường 

trong thời gian xảy ra dịch bệnh.  

- Khi cần điều động hàng hóa đến các điểm có hiện tượng thiếu hàng, trực 

tiếp liên hệ với các cơ sở có sản xuất và cung ứng các mặt hàng đang thiếu để 

điều động đến khu vực cần.  

3. Công chức Thống kê, Văn thƣ Lƣu trữ, Văn phòng Đảng ủy 

- Chủ động phối hợp với công chức Giao thông Thủy lợi, các đơn vị thôn 

xóm thực hiện rà soát, thống kê thường xuyên. Dự đoán nhu cầu tiêu dùng của 

các hộ gia đình về các sản phẩm gạo, rau củ quả, thịt các loại, thủy sản… trong 

thời gian cách ly tham mưu cho UBND xã điều động các cơ sở sản xuất kinh 

doanh thực phẩm, các sản phẩm nông, thủy sản trên địa bàn để cung cấp thực 

phẩm cho các khu vực bị cách ly trên địa bàn.  



- Tăng cường theo dõi sát tình hình sản xuất thực phẩm nông sản, diễn biến 

dịch bệnh, thời tiết để nắm chắc nguồn cung ứng các mặt hàng rau, củ quả, nông 

sản thiết yếu và phối hợp thông tin thường xuyên về nguồn cung các mặt hàng 

nông sản về UBND xã.  

4. Công chức Tài chính - Kế toán  

Tham mưu cho UBND xã đề xuất cơ chế hỗ trợ công tác dự trữ hàng hóa 

phục vụ người dân khi dịch bệnh xảy ra ở tình huống 2, 3.  

5. Trạm Y tế xã 

- Xây dựng kế hoạch trang bị vật tư, vật dụng cần thiết để triển khai tốt 

phương án khi dịch bệnh xảy ra.  

- Phối hợp với các ban, ngành tham mưu lãnh UBDN xã cử cán bộ tham 

gia khi có hoạt động điều phối, cung ứng hàng hóa khẩn cấp.  

6. Công an xã 

Phối hợp với các ngành tăng cường, thường xuyên nắm bắt, theo dõi tình 

hình thị trường, cung cầu hàng hóa, đồng thời tăng cường kiểm tra, tham mưu xử 

lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi đầu cơ, găm giữ hàng, 

vi phạm về giá bán, kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không 

đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm... đối với các mặt hàng thiết yếu và mặt 

hàng có nhu cầu cao khi dịch bệnh diễn ra. Đề xuất các biện pháp xử lý nghiêm 

các tổ chức, cá nhân đầu cơ, găm hàng, tăng giá.  

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện  

Tuyên truyền, vận động các tổ chức, nhân dân tham gia ủng hộ, hỗ trợ, chia 

sẻ với những khó khăn với nhân dân khi có cách ly. Tiếp nhận và phối hợp phân 

bổ các nguồn lực trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 nhất là khi có 

dịch bệnh xảy ra trong các khu vực bị khoanh vùng và cách ly.  

8. Ban văn hóa xã 

Thông tin, tuyên truyền về tình hình giá cả, cung - cầu hàng hóa thiết yếu 

một cách chính xác, kịp thời để người dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên 

địa bàn biết, thực hiện. Đồng thời, theo dõi, báo cáo và tham mưu xử lý những 

thông tin không chính xác, sai lệch trên báo chí và trên mạng Internet, làm ảnh 

hưởng đến tâm lý người dân trên địa bàn xã.  

9. Các đơn vị thôn xóm. 

Hỗ trợ theo dõi sát diễn biến thị trường khi có xảy ra biến động về thiếu 

hàng, khan hiếm hàng hóa trên địa bàn từ khi xảy ra dịch bệnh đến khi được công 

bố hết dịch, đề xuất phương án khả thi (nếu có) và UBND xã để triển khai các 

giải pháp đảm bảo hàng hóa phục vụ nhân dân.  



Phát huy tinh thần vì cộng đồng, đồng hành chính quyền các cấp triển khai 

các giải pháp ổn định thị trường, cung ứng hàng hóa kịp thời, không gián đoạn; 

Sẵn sàng phối hợp với chính quyền thực hiện điều tiết nguồn hàng, tổ chức cung 

ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu người dân trên địa bàn khi dịch bệnh xảy ra, đặc 

biệt khi có xảy ra trên diện rộng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.  

Trên đây là Phương án đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu 

dùng của nhân dân ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn xã. Đề nghị các ban, 

ngành, các đơn vị trên địa bàn xã phối hợp tổ chức, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- UBND huyện Yên Mô; 

- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- BCĐ phòng chống Covid-19 xã; 

- MTTQ, đoàn thể xã; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Các đ/c Bí thư chi bộ, trưởng thôn; 

- Lưu. VT, VP 
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